
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn
ISSN 2588-1213

Tập 131, Số 6A, 2022, Tr. 157–171; DOI: 10.26459/hueunijssh.v131i6A.6373

 

 

 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT  

NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT KHOA NGÔN NGỮ VÀ  
VĂN HÓA NHẬT BẢN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ,  

ĐẠI HỌC HUẾ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG NHẬT 

Nguyễn Thị Hương Trà, Hoàng Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Hương Huế 

Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, tp. Huế 

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Hương Trà < htra279@hotmail.com > 
(Ngày nhận bài: 08-6-2021; Ngày chấp nhận đăng: 25-11-2021) 

Tóm tắt. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu phản hồi của sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật có đầu vào tuyển 
sinh là ngoại ngữ khác nhau (khối D6 - tiếng Nhật và khối D1 - tiếng Anh) về chương trình đào tạo kỹ 
năng thực hành của Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 
Khách thể bao gồm 155 sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Nhật. Số liệu thu được thông qua bảng 
hỏi và phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy sinh viên có những phản hồi khá đồng nhất và 
rõ ràng về tốc độ triển khai chương trình, về tài liệu giảng dạy, cũng như độ khó của các kỹ năng. Sinh 
viên cũng có những đề xuất cụ thể liên quan đến mức độ đầu tư phát triển kỹ năng và cách thức triển khai 
lớp học phần. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể để giúp sinh viên học tập 
tốt hơn. 
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Abstract. This paper explores freshmen’s evaluation of the implementation of language proficiency 
courses in the first year of the Japanese major program at the University of Foreign Languages, Hue 
University (Grade D6 – Japanese, grade D1 – English). The participants of the study are 155 freshmen who 
were admitted to the university under different admission conditions. Many of them learnt Japanese at 
school prior to university and several did not. Data were collected through questionnaire and interview. 
Areas investigated include the participants’ evaluation of the teaching pacing, teaching materials, 
difficulty of practical language skills and the implementation mode of grouping both groups of students 
into one same class. From the results of research, we propose some specific solutions to support students 
study better.  

Keywords: freshmen, mixed-ability, Japanese 

1.      Mở đầu  

Tiếng Nhật đã trở thành một trong 7 ngoại ngữ được dạy ở bậc phổ thông tại Việt Nam, 
cùng tiếng Anh, Nga, Pháp, Hàn quốc, Trung quốc, và gần đây là tiếng Đức. Đồng thời tiếng 
Nhật là ngoại ngữ phổ biến thứ hai, chỉ sau tiếng Anh trong hệ thống giáo dục phổ thông quốc 
gia. Nhu cầu học tiếng Nhật ngày càng lớn hơn không chỉ như một công cụ giao tiếp phục vụ 
cho nhiều mục đích như giáo dục, thương mại, chính trị,… và trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
mà còn như một chuyên ngành để tìm hiểu về con người, ngôn ngữ và văn hoá của đất nước 
Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, số lượng sinh viên lựa chọn học ngành ngôn ngữ Nhật bậc đại 
học ngày càng nhiều hơn. 

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số lượng tuyển sinh Ngành ngôn ngữ Nhật 
luôn vượt chỉ tiêu trong nhiều năm qua, thể hiện nhu cầu ngày càng lớn của người học đối với 
ngành học này. Theo kết quả khảo sát hằng năm của trường, sinh viên tốt nghiệp ngành học 
này luôn có cơ hội có được việc làm phù hợp và cạnh tranh tốt trên thị trường lao động. Tuy 
nhiên số liệu thống kê cũng cho thấy có số lượng lớn sinh viên học ngành ngôn ngữ Nhật cũng 
bỏ học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bảo lưu kết quả học tập. Theo kết quả 
thống kê mới nhất, ngành Ngôn ngữ Nhật là một trong hai ngành học có tỉ lệ sinh viên xin nghỉ 
học và bảo lưu kết quả học cao nhất. Tỉ lệ này chủ yếu rơi vào sinh viên năm thứ 2 của chương 
trình đào tạo. 

Trong nhiều năm qua, hoạt động tuyển sinh vào ngành Ngôn ngữ Nhật của Trường Đại 
học Ngoại ngữ, Đại học Huế dựa vào việc xét tuyển hai nhóm D1 và D6. Trong đó tổ hợp xét 
tuyển D1 có môn ngoại ngữ là tiếng Anh, dành cho học sinh đã học và có kết quả thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông môn tiếng Anh. Tổ hợp xét tuyển D6 có môn ngoại ngữ tiếng Nhật dành 
cho học sinh đã học và có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Nhật. Việc sinh 
viên năm thứ nhất khi vào trường có kinh nghiệm và năng lực học tiếng Nhật khác nhau chắc 
chắn sẽ gây khó khăn cho người học. Ngoài ra, kết quả tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Nhật của 
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cũng như các trường đại học khác trên cả nước, từ 
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trước năm học 2020-2021 dựa vào việc xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ năm 
học 2020-2021 đến nay hoạt động tuyển sinh còn có 2 phương thức chính: xét tuyển theo kết 
quả học bạ và xét kết quả tốt nghiệp phổ thông ngoài xét tuyển theo phương thức của trường. 
Ngoài hai phương thức này còn phương thức xét tuyển theo trường, có ưu tiên các học sinh có 
chứng chỉ quốc tế tiếng Anh và tiếng Nhật. Việc này sẽ có thể làm tăng thêm sự chênh lệch về 
năng lực tiếng Nhật đầu vào của sinh viên năm thứ nhất, gây thêm khó khăn cho các em trong 
quá trình học tập. Vì vậy nghiên cứu tìm hiểu phản hồi của các em là hết sức cấp bách để có 
biện pháp tác động, hỗ trợ kịp thời và phù hợp. 

2． Cơ sở lý luận 

2.1.      Khác biệt đa dạng của người học 

       Việc nhìn nhận sự khác biệt, đa dạng của người học trong đó có sự khác biệt về năng lực 
học tập đã được ghi nhận trong lý thuyết về sự đa dạng của học sinh từ nhiều góc độ, cách 
nhìn, trường phái khác nhau. Tiêu biểu có lý thuyết về vùng phát triển phụ cận của Vygotsky 
(1980) và Thuyết đa trí tuệ của Gardner (1993). 

   Thuyết về vùng phát triển phụ cận của Vygotsky (1980) đã sớm nhìn nhận không phải 
người học nào cũng có vùng phát triển phụ cận giống nhau. Nói cách khác cùng một vấn đề, 
cùng một tình huống, cùng một nhiệm vụ học tập mỗi người học sẽ nhận thấy độ khó, độ phức 
tạp của nhiệm vụ đó là khác nhau, do họ ở cấp độ phát triển nhận thức và kỹ năng khác nhau 
và vì vậy họ cũng cần mức độ hỗ trợ khác nhau từ giáo viên và bạn bè. Xác định được vùng 
phát triển phụ cận của người học sẽ giúp giáo viên lựa chọn phương thức, nội dung giảng dạy 
phù hợp cho từng đối tượng, cá nhân người học cụ thể. 

Thuyết đa trí tuệ của Gardner (1993) lại nhấn mạnh vào việc mỗi người học lại có một 
năng lực/trí tuệ cao hơn đối với một lĩnh vực nào đó. Và lĩnh vực này là khác nhau giữa những 
người học khác nhau. Có người học có năng lực, trí tuệ cao hơn về lĩnh vực ngôn ngữ, có người 
học lại có năng lực tốt hơn về toán học và suy luận logic, có người học lại thiên về trải nghiệm 
thực tế để có thể tiếp thu kiến thức, kỹ năng mới. Hàm ý của Thuyết đa trí tuệ chính là người 
học khác biệt và không có người học nào là kém hay không có năng lực. Mà chính là cần khơi 
đúng lĩnh vực là thế mạnh của người học để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, bổ trợ giúp 
người học học tốt. 

Cả hai lý thuyết này đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, không chỉ trong giáo 
dục và giảng dạy ngoại ngữ. Nhiều nghiên cứu dựa vào các lý thuyết này đã khẳng định tầm 
quan trọng của việc xác định độ đa dạng của người học và điều chỉnh dựa theo độ đa dạng đó 
để giúp cá nhân hoá quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giáo dục. 
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2.2.     Lớp học ngoại ngữ có người học đa trình độ 

 Lớp học đa trình độ là một trong những hiện tượng ghi nhận sự đa dạng của người học, 
trong đó có đa dạng về điểm khởi đầu, mức độ tiếp thu nội dung học tập và thành tích học tập. 
Lớp học đa trình độ là một trong những tình trạng phổ biến và gây khó khăn chung không chỉ 
với lớp học ngoại ngữ mà còn với nhiều môn học khác nhau. Như Lê Thu Hương (2016), 
Nguyễn Đắc Thanh (2015) và Nguyễn Thị Hằng Nga và Trần Thị Thanh Huyền (2020) nhận 
định đây là tình trạng phổ biến trong hệ thống giáo dục quốc dân kể cả ở bậc đại học. Theo 
Valenic (2005), lớp học đa trình độ là lớp học có sự khác biệt rõ ràng về trình độ ngôn ngữ của 
họ, có sự khác biệt về mức độ khả năng của họ trong các kỹ năng tiếp thu và hiệu quả trong các 
hoạt động, sự hiểu biết về số lượng từ vựng, kiến thức ngữ pháp… Bremner (2008) chỉ ra rằng 
lớp học đa trình độ không chỉ bao gồm học sinh có trình độ khác nhau mà còn gồm cả các học 
sinh có phong cách học tập và sở thích khác nhau.  

Lớp học ngoại ngữ đa trình độ còn gây ra nhiều khó khăn cho giáo viên và ảnh hưởng 
đến người học nhiều hơn. Các khó khăn này đã được nhiều nhà nghiên cứu (ví dụ: Ashton, 
2019; Hess, 2010; White & Vibulphol, 2020) xác định. Theo các nhà nghiên cứu này, khó khăn 
phổ biến mà giáo viên phải đối mặt khi dạy các lớp đa trình độ bao gồm: mức độ tiếp thu khác 
biệt khi tiếp thu dẫn đến đòi hòi điều chỉnh tốc độ và phương pháp, kỹ thuật giảng dạy; mức 
độ và tốc độ hoàn thành nhiệm vụ học tập khác biệt đòi hỏi khác biệt trong mức độ hỗ trợ của 
giáo viên với người học; khó khăn trong tạo hứng thú và động lực đồng đều cho người học; khó 
triển khai các hoạt động và phương pháp học tập đòi hỏi mức độ tham gia tích cực của mọi 
người học (như hoạt động nhóm, cặp). Theo Mizogami (2014), tất cả các hoạt động mà người 
học chủ động tham gia đều gọi là học tập tích cực (active learning) và hoạt động nhóm tích cực 
chỉ hiệu quả khi có sự cân bằng tương đối trong mức độ đóng góp của người học. Theo Kita 
Yoko (2019) và Funahashi (2015), việc người học cùng nhau hợp tác, quan sát giờ học và cùng 
nhau trao đổi ý kiến, giải quyết vấn đề sẽ đem lại hiệu quả trong học tập. Tuy nhiên với tình 
trạng lớp học chênh lệch lớn về trình độ thì khó có thể duy trì hiệu quả của hoạt động học tập 
tích cực và các hoạt động nhóm, cặp tương tác vốn là hoạt động đặc trưng trong rèn luyện kỹ 
năng ngôn ngữ. Khó khăn tiêu biểu của lớp học đa trình độ gây ra cho người học bao gồm: tăng 
áp lực và giảm động cơ học tập, cảm giác yếu thế của người học có cấp độ thấp dẫn đến thụ 
động trong học tập, phân hoá cao trong mục tiêu học tập, chênh lệch lớn trong thành tích cuối 
khoá của người học (Ashton, 2019; White & Vibulphol, 2020). Có thể thấy rằng với những lớp 
học có độ chênh lệch về năng lực càng lớn thì các khó khăn mà giáo viên và người học gặp phải 
càng lớn hơn, tác động trực tiếp đến chất lượng dạy và học. 

 Cơ sở lý luận đã cho thấy lớp học đa trình độ gây ra nhiều trở ngại cho lớp học nói 
chung và lớp học ngoại ngữ nói riêng. Trong thực tế hiện nay tại Khoa Ngôn ngữ và văn hoá 
Nhật Bản của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, việc triển khai dạy song hành chung 1 
chương trình đào tạo, chung chuẩn đầu ra Ngôn ngữ Nhật cho cả hai đối tượng tuyển sinh là 



Jos.hueuni.edu.vn Tập 131, Số 6A, 2022

 

khối D1 (chưa học tiếng Nhật ở phổ thông) và khối D6 (đã học tiếng Nhật ở phổ thông), các đối 
tượng liên quan không thể không có những khó khăn nhất định. Vì vậy nghiên cứu bước đầu 
tìm hiểu sâu hơn những phản hồi của sinh viên đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất về mô hình 
triển khai này là hết sức cần thiếp và cấp bách để cung cấp thông tin cho việc điều chỉnh và 
thực hiện chương trình đào tạo hiệu quả hơn. 

3.       Vấn đề nghiên cứu 

 Nghiên cứu này nghiên cứu phản hồi của sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Nhật 
về việc triển khai các học phần thực hành tiếng trong chương trình năm thứ nhất, đặc biệt chú 
trọng khai thác tình hình triển khai lớp học phần chung cho cả sinh viên tuyển sinh theo khối 
D1 và D6 như hiện nay. Phản hồi bao gồm đánh giá về: cách thức triển khai, tài liệu dạy học và 
độ khó kỹ năng. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm hiểu các đề xuất của sinh viên để việc triển khai 
các học phần này trở nên hiệu quả hơn trong tình hình sinh viên có đầu vào khác biệt. Nội dung 
cụ thể như sau: 

- Sinh viên năm thứ nhất gặp phải khó khăn gì trong việc học chung trong lớp đa trình 
độ? 

- Sinh viên đánh giá như thế nào về chương trình giảng dạy, giáo trình đang sử dụng?  

  - Mô hình lớp học như hiện nay có phù hợp với trình độ của sinh viên hay không? 

4.       Phương pháp nghiên cứu 

4.1.      Khách thể nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu là 155 sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Nhật, khoa Ngôn 
ngữ và Văn hóa Nhật Bản tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Trong số này có 132 
sinh viên là sinh viên xét tuyển theo khối D1 (học tiếng Anh ở bậc phổ thông) và 23 sinh viên 
xét tuyển theo khối D6 (học tiếng Nhật ở bậc phổ thông). Khách thể có độ tuổi từ 19-20 vào thời 
điểm khảo sát. 

Các sinh viên này được học theo chương trình năm thứ nhất của ngành Ngôn ngữ Nhật. 
Chương trình này trải đều trong hai học kỳ, học kỳ 1 và 2. Trong tổng thời lượng của chương 
trình có 10 học phần là thực hành tiếng với tổng số tín chỉ là 20, tương đương với tổng số tiết 
học tại lớp là 40. Tại thời điểm thực hiện khảo sát mỗi lớp học phần có trung bình từ 45 đến 50 
sinh viên. Do số lượng sinh viên tuyển sinh theo khối D6 không nhiều, số lượng giảng viên còn 
hạn chế, và dựa theo nguyện vọng chung của sinh viên khối D6 vào lúc nhập học, Khoa Ngôn 
ngữ và văn hoá Nhật Bản đã triển khai lớp học phần trong đó sinh viên khối tuyển sinh D6 và 
khối tuyển sinh D1 học chung. 
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4.2.     Công cụ thu số liệu 

Nghiên cứu sử dụng kết hợp cả phương pháp định lượng và định tính. Số liệu định 
lượng được thu qua bảng hỏi. Số liệu định tính được thu thập qua phỏng vấn. 

Bảng hỏi được xây dựng gồm có 3 phần chính.  

Phần 1 thu thập các thông tin cá nhân của sinh viên.  

Phần 2 bao gồm các câu hỏi khảo sát đánh giá của sinh viên về: tốc độ triển khai các học 
phần thực hành tiếng năm thứ nhất của Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật, giáo 
trình sử dụng cho các học phần này, độ khó các kỹ năng, cách thức triển khai lớp học phần kỹ 
năng (nhập chung 2 khối tuyển D1 và D6). Sinh viên khối D1 là sinh viên học tiếng Anh từ bậc 
trung học, thi đầu vào bằng tiếng Anh và có nguyện vọng học tiếng Nhật ở bậc đại học. Sinh 
viên khối D6 là sinh viên đã học tiếng Nhật từ bậc trung học, tức là đã học tiếng Nhật 7 năm, và 
thi vào đại học bằng tiếng Nhật.  

Phần 3 gồm các nội dung chứa câu hỏi mở để khách thể có thể đề xuất về việc triển khai 
các học phần kỹ năng cho sinh viên. 

Phỏng vấn tiến hành với 10 sinh viên. Trong đó có 5 sinh viên xét tuyển theo khối D1 và 5 
sinh viên xét tuyển theo khối D6. 

Câu hỏi phỏng vấn được điều chỉnh và bổ sung dựa trên phản hồi từ bảng hỏi của sinh 
viên để làm rõ hơn quan điểm, đánh giá của sinh viên đối với thực tế triển khai các học phần 
thực hành tiếng cho sinh viên năm thứ nhất hiện nay; đặc biệt khai thác lý do sinh viên đưa ra 
khi đánh giá, lựa chọn hạng mục đánh giá trong bảng hỏi. Câu hỏi phỏng vấn cũng yêu cầu 
sinh viên đưa đề xuất và lý giải các đề xuất của mình. 

5.       Kết quả nghiên cứu 

Phần này trình bày kết quả nghiên cứu từ bảng hỏi và số liệu phỏng vấn của 132 sinh 
viên có đầu vào là D1 (ngoại ngữ đầu vào là tiếng Anh, 85,2%) và 23 sinh viên có đầu vào là D6 
(ngoại ngữ đầu vào là tiếng Nhật, 14,8%). Những sinh viên được phỏng vấn sẽ đánh số thứ tự 
sinh viên 1, sinh viên 2... và được ký hiệu là S1, S2... 

5.1.       Đánh giá về tốc độ triển khai chương trình đào tạo năm thứ nhất  

  Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy hơn một nửa số lượng khách thể là sinh viên 
năm thứ nhất của khoa tiếng Nhật cho rằng tốc độ học tại lớp để bắt kịp với mục tiêu của 
chương trình và từng học phần như trong đề cương học phần là ở mức nhanh và quá nhanh. Cụ 
thể có 53,5% (83 sinh viên) thuộc vào nhóm này. Chỉ 30,3% (47 sinh viên, trong đó có 8 sinh viên 
D6) cho rằng tốc độ giảng dạy như hiện tại là vừa phải. Đáng lưu ý trong nhóm này có 8 sinh 
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viên có đầu vào khối D6. Kết quả nghiên cứu từ bảng hỏi còn chỉ ra có 39 sinh viên tuy đầu vào 
D1 nhưng xác nhận vẫn có thể bắt kịp được tốc độ triển khai hiện tại của chương trình đào tạo 
(năm thứ nhất).  

Kết quả phân tích số liệu phỏng vấn cho thấy sinh viên có nhiều lý giải khác nhau cho 
nhận định của mình về tốc độ triển khai chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật đối với 
sinh viên năm thứ nhất. Những lý do được trích dẫn phổ biến bao gồm: phương thức xét tuyển 
không đánh giá đồng đều năng lực của sinh viên, khác biệt trong môn ngoại ngữ đầu vào, yếu 
tố tâm lý và khó khăn do điều kiện bất khả kháng (như thiên tai, bão lũ). Cụ thể nhiều sinh viên 
cho rằng phương thức xét tuyển bằng học bạ có thể chưa đánh giá đúng năng lực của người học 
như phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp dẫn đến sinh viên trúng tuyển theo hình 
thức xét tuyển điểm học bạ có năng lực hạn chế hơn sinh viên trúng tuyển theo hình thức xét 
tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp, dẫn đến lúc vào học sẽ thấy lúng túng, khó khăn và 
thấy chương trình đang được triển khai với tốc độ nhanh và quá nhanh. Lý do phổ biến thứ hai 
được sinh viên đề cập là khác biệt trong ngoại ngữ xét tuyển đầu vào dẫn đến chênh lệch trong 
năng lực đầu vào. Khách thể chỉ rõ nếu đã học tiếng Nhật ở bậc phổ thông và học tiếp lên trên 
thì bản thân đã thấy có khó khăn và bỡ ngỡ do cách học ở phổ thông khác với cách học và mục 
tiêu học ở bậc đại học. Vì thế nếu đầu vào xét tuyển là ngoại ngữ tiếng Anh, vào đại học mới 
học tiếng Nhật từ đầu thì khoảng cách với các sinh viên khác là quá xa nên càng thấy khó khăn 
trong quá trình bắt kịp tốc độ học tập chung. Yếu tố thứ 3 sinh viên nêu ra liên quan đến tác 
động về mặt tâm lý. Đặc biệt yếu tố này được trích dẫn bởi các sinh viên có đầu vào là ngoại 
ngữ tiếng Anh. Theo nhóm khách thể này, các em có cảm giác thua kém các bạn sinh viên khác 
ngay từ đầu, dẫn đến việc học một ngoại ngữ mới là khó cộng thêm cảm nhận là những bạn 
sinh viên khác đã học tốt và tiếp thu nhanh hơn làm các em càng thấy chương trình đang triển 
khai nhanh và quá nhanh. 

5.2.      Đánh giá về giáo trình sử dụng trong chương trình đào tạo năm thứ nhất 

Trước tiên cần lưu ý các giáo trình đang được khảo sát chủ yếu là giáo trình phát triển kỹ 
năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) tiếng Nhật nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kỹ năng ngôn ngữ 
cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật năm thứ nhất. Giáo trình được sử dụng chính là giáo trình: 
Minnano Nihongo sơ cấp của nhiều tác giả, của nhà xuất bản Surie Network, xuất bản năm 
2004 và các giáo trình bổ trợ khác của Minnano Nihongo. Đây là tài liệu được sử dụng làm giáo 
trình trong hầu hết các trường đại học có giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam. 

Đánh giá của sinh viên về giáo trình đang được sử dụng để triển khai chương trình đào 
tạo năm thứ nhất nhìn chung là ở mức độ tích cực. Có 63,2% (98 sinh viên) cho rằng các giáo 
trình đang được giảng dạy là phù hợp với chương trình học hiện tại. Theo số liệu phỏng vấn 
sinh viên lý giải tài liệu có đi kèm tài liệu bổ trợ giúp phát triển các kỹ năng khác nhau. Giáo 
trình cũng có phần dịch sang tiếng Việt để hỗ trợ sinh viên tự tìm hiểu và tự học thêm. Theo 
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đánh giá của khách thể được khảo sát thuộc nhóm này thì giáo trình chứa kiến thức tổng hợp, 
đầy đủ, sát với việc phát triển kỹ năng tiếng Nhật. 

Tuy nhiên vẫn còn 29,7% (46 sinh viên) nhận xét là giáo trình còn chưa thực sự phù hợp. 
Các lý do đưa ra gắn liền với độ khó của giáo trình và lượng từ vựng quá nhiều. Khách thể 
thuộc nhóm này chủ yếu rơi vào sinh viên có đầu vào là ngoại ngữ tiếng Anh. Như vậy có thể 
thấy nhận định của sinh viên về tốc độ triển khai chương trình giảng dạy như đã được trình 
bày ở trên khá tương thích với nhận định của sinh viên về độ khó của giáo trình và tài liệu dạy 
học. 

5.3.      Đánh giá của sinh viên về độ khó các kỹ năng thực hành tiếng 

Trong 04 kỹ năng thực hành được đưa vào khảo sát (Nghe, Nói, Đọc và Viết), sinh viên 
đánh giá độ khó nhất rơi vào kỹ năng Nghe hiểu. Kết quả này đồng nhất cả từ số liệu khảo sát 
bằng bảng hỏi và số liệu phỏng vấn. Biểu đồ 1 dưới đây thể hiện kết quả này. 

Biểu đồ 1. Đánh giá của sinh viên về độ khó của kỹ năng thực hành tiếng 

 

Số liệu khảo sát từ bảng hỏi thể hiện đến 84,5% (131) sinh viên khẳng định đối với các em 
kỹ năng Nghe hiểu là kỹ năng khó nhất trong 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Tuy kết quả này 
không mới mẻ do kỹ năng Nghe hiểu vốn thường được phản ánh là kỹ năng khó đối với người 
học bất kỳ ngoại ngữ nào nhưng giải thích của sinh được khảo sát cho thấy một số lý do vừa 
phổ biến nhưng cũng vừa mang đặc trưng của ngoại ngữ tiếng Nhật và của thực tế sinh viên có 
năng lực đầu vào khác biệt. Phản hồi của 1 sinh viên có đầu vào xét tuyển điểm học bạ và ngoại 
ngữ Nhật phản ánh những nội dung này cụ thể như sau: 

Kỹ năng Nghe khó nhất vì không thấy mặt chữ chỉ nghe phát âm. Đối với kỹ năng khác chúng em 
còn có thể xem lại hoặc đọc lại nhưng Nghe thì không thể. Âm lúc người Nhật nói cũng không phải lúc 
nào cũng giống như cách phát âm chúng em học ở lớp nên khó hiểu hơn. Vừa nghe vừa làm bài thì càng 
khó. Chúng em còn thiếu nhiều từ vựng, ít hơn những bạn đã học nhiều và học tốt tiếng Nhật (ở phổ 
thông) nên cùng một lúc chúng em thấy khó. Ở phổ thông có học cũng ít học Nghe chủ yếu từ vựng, bộ 
chữ và ngữ pháp nên chúng em khó quen nên càng sợ môn Nghe.  

(S1, phỏng vấn). 
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Trong lớp có nhiều bạn đã học tiếng Nhật từ trước nên kỹ năng Nghe tốt hơn. Các bạn hay nghe 
trước và học trước nên trong lớp các bạn này mạnh dạn, phát biểu nhanh làm chúng em thấy áp lực, 
không tự tin vào kỹ năng Nghe của mình nên việc học Nghe khó khăn hơn. Chúng em cũng ít phát biểu 
hơn. Nhiều lúc có đáp án cũng không hiểu và cũng ngại nên không hỏi thầy cô và các bạn vì thế mà sợ 
thêm môn Nghe.  

(S2, số liệu phỏng vấn) 

Số liệu phỏng vấn chỉ ra xu hướng sinh viên cảm thấy áp lực khi học chung với những 
sinh viên có năng lực tốt hơn mình, trong đó có kỹ năng Nghe. Các sinh viên này phản ánh 
thường thụ động tham gia lớp học, đặc biệt với lớp học Nghe hiểu, chủ yếu chỉ nghe và ghi 
nhận đáp án. Khi có thắc mắc, phản biện hoặc câu hỏi cũng không nêu ra trong lớp học để được 
giải đáp. Đặc biệt đây là phản ánh của nhiều sinh viên có đầu vào D6 (tức là học tiếng Nhật từ 
bậc phổ thông).  

Ngược lại sinh viên có đầu vào D1 (tiếng Anh) tuy cũng có đánh giá môn Nghe hiểu khó 
nhất đối với các em nhưng số liệu phỏng vấn lại thể hiện nhiều sinh viên thuộc nhóm này lại 
sẵn sàng trả lời câu hỏi khi nghe, dù chưa chắc chắn về câu trả lời của mình và cũng sẵn sàng 
trao đổi với bạn bè và thầy cô giáo để hiểu hơn bài học khi còn thắc mắc. Như vậy có thể thấy 
ngoài đặc điểm tâm lý cá nhân thì kinh nghiệm học ngoại ngữ thứ 2 (tiếng Nhật) ngoài ngoại 
ngữ đầu tiên (tiếng Anh) cũng giúp các sinh viên nhóm này mạnh dạn, chủ động hơn trong học 
tập. Những sinh viên đã học tiếng Nhật ở phổ thông nhưng năng lực chưa tốt nay học tiếp tiếng 
Nhật ở bậc đại học lại không có được ưu thế này. Một sinh viên có đầu vào thuộc nhóm D1 
(tiếng Anh) chia sẻ: 

Vào đại học em mới học tiếng Nhật. Em thấy tiếng Nhật khó hơn tiếng Anh, nhất là Nghe. Vì vậy 
em phải cố gắng nhiều hơn. Em nghe nhiều tiếng Nhật khi có thể, bài hát và phim, đọc truyện đơn giản. 
Ở lớp em cố gắng tham gia trả lời để được thầy cô và các bạn hướng dẫn thêm. Trước đây em học tiếng 
Anh em cũng thấy phần Nghe khó nên tiếng Nhật em cũng đoán kỹ năng Nghe khó nhất vì là ngoại ngữ. 
Tuy nhiên khi em luyện tập nhiều hơn, học hỏi từ thầy cô và các bạn nhiều hơn thì em thấy tự tin hơn. 

(S3, số liệu phỏng vấn) 

Cũng như đã chỉ ra trong Biểu đồ 1, khi được yêu cầu đánh giá kỹ năng khó nhất có 11% 
sinh viên được khảo sát xác định đó là kỹ năng Nói. Số liệu này không lớn so với số liệu đánh 
giá kỹ năng Nghe khó nhất áp đảo (84,5%) nhưng đủ để cho thấy sinh viên xác định kỹ năng 
Nói là kỹ năng khó thứ 2 sau kỹ năng Nghe hiểu. Kết quả khảo sát này có thể giải thích được do 
trong chương trình năm thứ nhất của ngành Ngôn ngữ Nhật những yêu cầu về kỹ năng nói còn 
đơn giản, chưa mang tính phức tạp như ở các năm tiếp theo. Tương tự Đọc hiểu và Viết cũng 
còn ở dạng thấp nhất, sơ cấp bước đầu và như phản hồi trước đây của sinh viên trong quá trình 
thực hiện các kỹ năng này sinh viên còn có thể có sự hỗ trợ từ nhiều nguồn như từ điển, như có 
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thể dò soát lại bài, có để đọc lại hay chỉnh lại bài viết vì thế về tâm lý sinh viên sẽ thấy các kỹ 
năng này không khó như Nghe hay Nói. 

Kết quả khảo sát sinh viên về kỹ năng ngôn ngữ khó nhất khá tương đồng với kết quả 
khảo sát sinh viên về nhu cầu bồi dưỡng thêm về kỹ năng. Biểu đồ 2 thể hiện kỹ năng sinh viên 
mong muốn được đầu tư phát triển nhiều hơn. 

Biểu đồ 2. Kỹ năng sinh viên đề xuất ưu tiên 

 

Như đã trình bày ở Biểu đồ 1, sinh viên cho rằng kỹ năng Nghe hiểu khó nhất, tiếp theo 
là kỹ năng Nói, cuối cùng là Đọc và Viết. Biểu đồ 2 chỉ ra kết quả tương tự khi sinh viên đề xuất 
muốn được ưu tiên phát triển nhất các kỹ năng cũng theo thứ tự này: đầu tiên là Nghe hiểu, 
đến kỹ năng Nói và cuối cùng là Đọc và Viết. Điều này thể hiện nhu cầu học tập của sinh ứng 
với từng kỹ năng tương thích với việc sinh viên đánh giá độ khó của các kỹ năng này. 

Tuy nhiên đáng chú ý là trong kết quả khảo sát nhu cầu đầu tư và ưu tiên phát triển kỹ 
năng, nhu cầu được phát triển kỹ năng Nói tăng lên đáng kể (23%) so với số lượng sinh viên xác 
định Nói là kỹ năng khó nhất (11%). Trong khi đó số lượng sinh viên thể hiện mong muốn được 
tăng cường kỹ năng Nghe lại giảm (68,4%) so với số lượng sinh viên xác định kỹ năng Nghe là 
khó nhất (84,5%). Số liệu phỏng vấn cho thấy nhiều sinh viên ý thức được vai trò của kỹ năng 
Nói trong giao tiếp và trong tổng năng lực chung. Khi được hỏi tại sao xác định kỹ năng Nghe 
khó nhất nhưng lại đề xuất học thêm kỹ năng nói, một khách thể phản ánh như sau: 

Kỹ năng nào cũng quan trọng nhưng Nói rất quan trọng. Vì nếu học chuyên về ngoại ngữ mà 
không nghe và nói được thì cũng không giao tiếp được. Ở phổ thông em không được học nói nhiều nên có 
nhiều bỡ ngỡ. Các kỹ năng khác khó em có thể tự luyện tập thêm được, kể cả Nghe. Còn kỹ năng nói cần 
có bạn và hoạt động thì mới luyện tập được. Vì vậy chúng em mong muốn được tăng cường giờ học nói 
thêm. 

(S2, số liệu phỏng vấn) 
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5.4.      Phản hồi của sinh viên về mô hình triển khai lớp học hiện nay 

Phiếu khảo sát đánh giá của sinh viên về mô hình triển khai lớp học (xếp lớp học phần) 
không phân biệt đầu vào (D1 hay D6) như hiện nay được chia thành 4 bậc: Quá áp lực, Có áp lực, 
Thỉnh thoảng thấy áp lực, Hoàn toàn không có áp lực/ Bình thường. Kết quả khảo sát thể hiện ở Biểu 
đồ 3. 

Biểu đồ 3. Đánh giá của sinh viên về mô hình lớp học phần  
kỹ năng có SV D1 và D2 học chung 

   

 

 

Kết quả khảo sát thể hiện có đến 80% sinh viên cảm thấy áp lực khi học theo lớp học 
phần có cả sinh viên tuyển sinh khối D6 và D1 và 17% cho rằng việc xếp lớp học phần chung 
cho cả hai đối tượng đầu vào như vậy là bình thường và không tạo áp lực gì. Trong số 80% sinh 
viên xác nhận cảm thấy áp lực lớn khi lớp học phần xếp chung cả hai nhóm đối tượng tuyển 
sinh D1 và D6 có 13,8 % sinh viên xác nhận là áp lực lớn và 6,9% xác nhận là áp lực quá lớn. Đa 
số sinh viên cho rằng việc xếp lớp học phần chung không tạo áp lực là sinh viên có đầu vào D6 
(đã học tiếng Nhật từ phổ thông). Ngược lại đối với nhóm xác nhận có áp lực khi học chung thì 
bao gồm cả sinh viên đã học tiếng Nhật từ phổ thông (D6) và cả sinh viên chưa học tiếng Nhật 
trước đó. Dưới đây là trích dẫn ý kiến của một sinh viên đầu vào xét tuyển dựa trên điểm ngoại 
ngữ tiếng Anh: 

Việc học chung với các bạn đã học tiếng Nhật từ trước tạo áp lực lớn cho em. Nhiều bạn không thể 
theo kịp, nên căng thẳng, sợ nên muốn bỏ học hoặc bảo lưu kết quả. Em thì phải cố gắng phấn đấu nhiều 
hơn để đuổi kịp các bạn khác. Việc học rất áp lực vì phải theo kịp chương trình, có kết quả học tập tốt, 
theo kịp các bạn khác. Trong khi đó các bạn đã học vẫn tiếp tục học, chứ không dừng lại đợi chúng em. 

 (S4, Số liệu phỏng vấn) 

Như vậy, phản ánh mô hình học chung của sinh viên có đầu vào khác nhau tạo áp lực 
đặc biệt đối với sinh viên chưa học tiếng Nhật ở phổ thông là khá cụ thể. Áp lực này khi ở mức 
lớn đã làm một số sinh viên không còn động lực học tập và xin nghỉ học như một khách thể 

80%

17%
3%

Áp lực Bình thường Không
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phản ánh ở trên. Mặt khác, nó cũng là động lực để những sinh viên khác không ngừng phấn 
đấu, rèn luyện theo kịp chương trình. 

Chia sẻ dưới đây của sinh viên có kết quả học tập tốt, có đầu vào D6 lại cho thấy mô hình 
lớp học phần có đầu vào chung D1 và D6 tạo áp lực khác đối với sinh viên có năng lực tiếng 
Nhật tốt ngay từ ban đầu. 

Do vào học với các bạn yếu hơn, thậm chí nhiều bạn chưa học tiếng Nhật bao giờ nên nhiều bạn 
(đã học tiếng Nhật từ phổ thông) cũng dễ chủ quan, lơ là ít học. Việc học chung với các bạn như vậy 
cũng tạo áp lực cho chúng em không phải vì kỹ năng quá khó mà vì chúng em không học được từ các bạn 
nhiều và nếu sơ suất thì dễ thua kém các bạn phấn đấu liên tục. Áp lực lên chúng em là phải liên tục tự 
học thêm ở ngoài để duy trì và phát triển kỹ năng nếu không muốn bị các bạn khác vượt lên.  

(S7, Số liệu phỏng vấn) 

Đây là loại áp lực có thể thấy là tự tạo ra từ ý thức học tập của người học, có tác động 
thúc đẩy sinh viên học tốt hơn. Tuy nhiên, có thể dự đoán không phải tất cả sinh viên có năng 
lực tiếng Nhật tốt từ ban đầu đều có thể cảm nhận được loại áp lực này. Số liệu từ việc quản lý 
người học của khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản trong 5 năm trở lại đây cũng cho thấy 
những sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật với kết qủa học tập tốt nhất đa phần không 
phải là sinh viên có đầu vào D6. 

Biểu đồ 4 thể hiện mong muốn của sinh viên về mô hình lớp học phần kỹ năng. Với 3 đề 
xuất được đưa ra trong khảo sát: Lớp học phần kỹ năng xếp chung đối tượng sinh viên D1 và 
D6; Lớp học phần xếp riêng; và Không có ý kiến (như thế nào cũng được), 61,9% sinh viên thể 
hiện mong muốn lớp học phần xếp riêng theo từng nhóm đối tượng; 36,5% sinh viên cho rằng 
nên học chung và còn lại không có ý kiến.  

Biểu đồ 4. Mong muốn của sinh viên về mô hình lớp học phần kỹ năng 

 

      

62%

37%

1%

Muốn học riêng Muốn học chung Không có ý kiến
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Lý do sinh viên đề xuất muốn xếp lớp học phần riêng bao gồm: cùng năng lực sẽ tiếp thu 
cùng tốc độ nên dễ học hơn; cùng năng lực và cùng kinh nghiệm nên dễ chia sẻ và thoải mái 
trong trao đổi học tập; cùng điều kiện và cấp độ nên giảm áp lực từ bạn bè khi học tập.  

 Lý do phổ biến khi sinh viên đề xuất xếp lớp chung hai nhóm đối tượng bao gồm: học 
các cấp độ khác nhau thì sinh viên tốt hơn có thể kèm cặp, hỗ trợ sinh viên kém hơn; sinh viên 
có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập tốt cho nhau; sinh viên có thể nhìn bạn bè để có động lực 
phấn đấu; lớp học phần có nhiều trình độ sẽ phong phú trong cách học và tài liệu trao đổi cùng 
nhau để học tốt hơn.  

Các kết quả nghiên cứu ban đầu về phản hồi của sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn 
ngữ Nhật tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã cho thấy sinh viên có nhiều khó khăn 
như đã được xác định trong một số nghiên cứu trước đây (Hess, 2010; White & Vibulphol, 
2020). Tuy nhiên trong nghiên cứu này, các khó khăn còn xuất phát không chỉ do trình độ 
chênh lệch mà còn do những yếu tố phụ trội khác như: kinh nghiệm học ngoại ngữ (một đối 
tượng đã học và một đối tượng hoàn toàn chưa học ngoại ngữ đó; thời điểm học là bắt đầu 
chương trình đại học nên khác biệt về cách học với bậc phổ thông dẫn đến nhiều khó khăn hơn; 
cách triển khai học chung của đối tượng người học có yêu cầu tuyển sinh khác nhau. Sinh viên 
khối D6 tuy có thoải mái, không bị áp lực trong khi học nhưng tâm lý chủ quan và không hứng 
thú cũng làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh viên. Sinh viên khối D1 phải học từ đầu 
với những sinh viên đã học nên cảm thấy áp lực, căng thẳng... nhưng bên cạnh đó sinh viên 
khối D1 cũng phải cố gắng nhiều hơn, phải học cho kịp để không bị quá chênh lệch với với các 
sinh viên khối D6. 

6.       Kết luận và đề xuất 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn một nửa số sinh viên năm thứ nhất cho rằng tốc độ học 
tại lớp để bắt kịp với mục tiêu của chương trình và từng học phần như trong đề cương học 
phần là ở mức nhanh và quá nhanh, trong đó có cả sinh viên khối D6. Bên cạnh đó cũng có 39 
sinh viên khối D1 cho rằng theo kịp chương trình. Có 63,2% cho rằng giáo trình đang được sử 
dụng là phù hợp, qua đó có thể thấy nhận định của sinh viên về tốc độ triển khai chương trình 
giảng dạy là khá tương thích với nhận định của sinh viên về độ khó của giáo trình và tài liệu 
dạy học. Mô hình học chung của sinh viên có đầu vào khác nhau tạo áp lực đặc biệt đối với sinh 
viên chưa học tiếng Nhật ở phổ thông là khá cụ thể. Mặt khác, nó cũng là động lực để những 
sinh viên khác không ngừng phấn đấu, rèn luyện theo kịp chương trình. Với kết quả trên, 
chúng ta có thể một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và cần thiết của việc nhận thức sự khác 
biệt về trình độ người học chung một lớp học ngoại ngữ như là sự nhìn nhận về sự khác biệt đa 
dạng của người học mà cơ sở lý luận đã chỉ ra.  
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Sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 
Huế đã xác nhận các khó khăn, áp lực khi phải bắt kịp chương trình học phần kỹ năng, nhất là 
khi sinh viên có đầu vào khối D1 và sinh viên có đầu vào khối D6 được triển khai học chung 
lớp học phần. Việc triển khai này cần được cân nhắc và điều chỉnh để thực hiện hiệu quả hơn. 
Cụ thể, ở giai đoạn đầu tiên có thể chia nhỏ nhóm học phần theo khối tuyển sinh đầu vào, tổ 
chức hỗ trợ cho sinh viên khối tuyển sinh D1 nhiều hơn, tập huấn cho sinh viên cả hai khối về 
kỹ năng học tập tiếng Nhật ở bậc đại học, chuẩn bị tâm lí cho sinh viên về các khó khăn có thể 
gặp phải, tổ chức các nhóm học tập để sinh viên đã học tiếng Nhật từ trước có thể hỗ trợ, giúp 
đỡ sinh viên chưa học tiếng Nhật ở bậc phổ thông. Đơn vị đào tạo cũng cần lưu ý đầu tư thêm 
nguồn học liệu phong phú đa trình độ để bổ trợ cho sinh viên các cấp độ khác nhau. Trong giới 
hạn bài viết lần này, chúng tôi chỉ mới đánh giá phân tích được những cảm nhận của sinh viên 
năm thứ nhất. Trong nghiên cứu tới, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát những sinh viên này khi lên 
năm thứ hai, thậm chí năm thứ ba, thứ tư để tìm ra sự ảnh hưởng của năng lực đầu vào khác 
nhau đến quá trình học tập và tâm lý của sinh viên. 
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